
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 50A, ngách 48 ngõ 426 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XNK SẢN PHẨM TINH TẾ

0110071268

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý và môi giới hàng hóa
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 
XNK SẢN PHẨM TINH TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRADE MANUFACTURING AND XNK 
PRODUCT TINH TE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XNK TINH TE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908162539
Email: tinhteshop1102@gmail.com

Fax:
Website:
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999.999.999 VNĐ

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4690

10. Sản xuất linh kiện điện tử 2610(Chính)

11. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

12. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

13. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

14. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

15. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

16. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Sửa chữa thiết bị khác 3319

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       164442724
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Xát, Xã Sơn Lai, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 50A, ngách 48 ngõ 426 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH HỒNG KHANH Nam

30/06/1992 Kinh Việt Nam

05/09/2014 Công an Tỉnh Ninh Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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